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－  
Bài 20 Cách nói về kinh nghiệm của bản thân – Tham quan cuối khóa – 

 

1. 観光地
か ん こ う ち

/Địa điểm du lịch 

 

① 北海道
ほっかいどう

 Hokkaido 

② 日光
にっこう

 Nikko 

③ 東京
とうきょう

 Tokyo 

④ 富士山
ふ じ さ ん

 Núi Phú sỹ 

⑤ 奈良
な ら

 Nara 

⑥ 京都
き ょ う と

 Kyoto 

⑦ 大阪
おおさか

 Osaka 

⑧ 広島
ひろしま

 Hiroshima 

⑨ 長崎
ながさき

 Nagasaki 

⑩ 沖縄
おきなわ

 Okinawa 

 

  

20-v0101 

20-v0102 

20-v0103 

20-v0104 

20-v0105 

20-v0106 

20-v0107 

20-v0108 

20-v0109 

20-v0110 



  

   

 

2. 旅行
り ょ こ う

パンフレット/Sách hướng dẫn du lịch 

① 日帰
ひ が え

り đi về trong ngày 

② 観光
かんこう

 tham quan 

③ 国会
こっかい

議事堂
ぎ じ ど う

 tòa nhà quốc hội 

④ 集合
しゅうごう

 tập trung 

⑤ 通行
つうこう

 đi qua 

⑥ 予定
よ て い

 dự định 

⑦ 料金
りょうきん

 giá 

⑧ 日程
にってい

 lịch trình 

⑨ 終日
しゅうじつ

 cả ngày 

⑩ 自由
じ ゆ う

行動
こうどう

 tham quan tự do 

⑪ 宿泊
しゅくはく

 chỗ ở 

⑫ 見所
みどころ

 điểm nổi bật 

⑬ 利用
り よ う

人数
にんずう

 số người sử dụng 

⑭ 金閣寺
き ん か く じ

 chùa Kinkaku-ji 

⑮ 大仏
だいぶつ

 tượng Phật lớn 

⑯ 大文字
だ い も ん じ

焼
や

き đốt lửa hình chữ Đại 
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20-v0202 

20-v0203 

20-v0204 

20-v0205 

20-v0206 

20-v0207 

20-v0208 

20-v0209 

20-v0210 

20-v0211 

20-v0212 

20-v0213 

20-v0214 

20-v0215 

20-v0216 


